Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

A. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN/GÓI THẦU:
Theo Quyết định 2789/QĐ-PTC4 ngày 15/09/2025 của Công ty Truyền tải điện 4 về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cung cấp bảng Nội quy và Tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, các thông tin chính về gói thầu như sau:
· Tên gói thầu: Cung cấp bảng Nội quy và Tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;
· Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi trong nước (lựa chọn nhà thầu qua mạng);
· Phương thức đấu thầu: 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ;
· [bookmark: _GoBack]Giá dự toán gói thầu: 838.414.800 đồng (bao gồm thuế VAT)
· Nguồn vốn: Chi phí sản xuất năm 2025;
· Thời gian thực hiện gói thầu: 60 ngày.
   B. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT:
     Mục 1: Phạm vi, tiến độ cung cấp hàng hóa và dịch vụ liên quan
1. Phạm vi cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục vật tư thiết bị
	Đơn vị tính
	Khối lượng 
	Ghi chú

	1
	Bảng nội quy PCCC&CNCH
	cái
	1007
	

	2
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy
	cái
	193
	


     2. Tiến độ cung cấp hàng hóa và các dịch vụ liên quan:
BIỂU TIẾN ĐỘ CUNG CẤP
	STT
	Danh mục hàng hóa và dịch vụ liên quan
	Đơn vị
	Khối lượng mời thầu
	Tiến độ cung cấp(1)
	Địa điểm cung cấp

	1
	Cung cấp bảng Nội quy và Tiêu lệnh phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
	Toàn bộ
	1
	60 ngày
	Kho vật Tư - Công ty Truyền tải điện 4, đường 17A, KCN Biên Hòa 2, phường Trấn Biên – Tỉnh Đồng Nai




Mục 2. Yêu cầu chi tiết về mặt kỹ thuật:
[bookmark: _Toc54248523][bookmark: _Toc54098540]
	STT
	Yêu cầu kỹ thuật
	Kết quả yêu cầu

	I
	Bảng Nội quy PCCC và CNCH
	

	1 
	Kích thước bảng (ngang là 80 cm, chiều dọc là 120 cm)
	80 cm x 120 cm; Sai số ± 2 mm

	2 
	Chất liệu nền
	Tấm mica trong suốt, dày ≥ 4 mm, bề mặt phẳng, không trầy xước, không ố vàng; Nguồn gốc rõ ràng

	3 
	Công nghệ, phương pháp in
	In UV trực tiếp lên mặt sau (mặt trong) của tấm mica trong suốt, đảm bảo khi nhìn từ mặt trước thấy nội dung đúng chiều, chống phai màu dưới tác động môi trường thông thường; Màu sắc đúng thiết kế.

	4 
	Khung bảng
	Nẹp nhôm vân gỗ màu nâu, rộng ≥ 2 cm; góc nối cắt 450, lắp ráp khít, không hở khe

	5 
	Lỗ treo khung bảng
	- Mỗi bảng có 4 lỗ bắt vít cố định: 2 lỗ ở mép trên và 2 lỗ ở mép dưới.
- Đường kính lỗ Ø 3–5 mm, phù hợp treo tường

	6 
	Màu nền
	Đỏ (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Đồng đều toàn bộ mặt bảng

	7 
	Màu chữ
	Vàng (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Chữ sắc nét, rõ ràng

	8 
	Khung viền
	Vàng (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Chữ sắc nét, rõ ràng

	9 
	Nội dung in
	Nội dung in theo file do Chủ đầu tư cung cấp, đảm bảo đúng bố cục, tỷ lệ, chữ rõ ràng, trình bày phủ kín toàn bộ khung bảng 80 cm x 120 cm

	10 
	Hoàn thiện bề mặt
	Không cong vênh, không rộp, không bong mực; góc cạnh được xử lý mài nhẵn

	11 
	Đóng gói & vận chuyển
	Mỗi bảng bọc lớp chống trầy (màng PE hoặc tương đương); vận chuyển đến địa điểm giao nhận do Bên mời thầu chỉ định

	12 
		Bảo hành tối thiểu 12 tháng



	



	Cam kết sửa/đổi miễn phí nếu lỗi do nhà thầu.

	II
	Bảng Tiêu lệnh PCCC và CNCH
	

	1 
	Kích thước bảng (ngang là 80 cm, chiều dọc là 50 cm)
	80 cm x 50 cm; Sai số ± 2 mm

	2 
	Chất liệu nền
	Tấm mica trong suốt, dày ≥ 4 mm, bề mặt phẳng, không trầy xước, không ố vàng; Nguồn gốc rõ ràng

	3 
	Công nghệ, phương pháp in
	In UV trực tiếp lên mặt sau (mặt trong) của tấm mica trong suốt, đảm bảo khi nhìn từ mặt trước thấy nội dung đúng chiều, chống phai màu dưới tác động môi trường thông thường; Màu sắc đúng thiết kế.

	4 
	Khung bảng
	Nẹp nhôm vân gỗ màu nâu; Màu vân gỗ đồng đều, rộng 3 cm, dày 1 mm; góc nối cắt 45°, lắp ráp khít, không hở khe

	5 
	Lỗ treo khung bảng
	- Mỗi bảng có 4 lỗ bắt vít cố định: 2 lỗ ở mép trên và 2 lỗ ở mép dưới.
- Đường kính lỗ Ø 3–5 mm, phù hợp treo tường

	6 
	Màu nền
	Đỏ (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Đồng đều toàn bộ mặt bảng

	7 
	Màu chữ
	Vàng (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Chữ sắc nét, rõ ràng

	8 
	Khung viền
	Vàng (theo mã màu do bên mời thầu cung cấp); Chữ sắc nét, rõ ràng

	9 
	Nội dung in
	Nội dung in theo file do Chủ đầu tư cung cấp, đảm bảo đúng bố cục, tỷ lệ, chữ rõ ràng, trình bày phủ kín toàn bộ khung bảng 80 cm x 50 cm

	10 
	Hoàn thiện bề mặt
	Không cong vênh, không rộp, không bong mực; góc cạnh được xử lý mài nhẵn

	11 
	Đóng gói & vận chuyển
	Mỗi bảng bọc lớp chống trầy (màng PE hoặc tương đương); vận chuyển đến địa điểm giao nhận do Bên mời thầu chỉ định

	12 
	
Bảo hành tối thiểu 12 tháng
	Cam kết sửa/đổi miễn phí nếu lỗi do nhà thầu.


1. Quy trình kiểm tra, duyệt mẫu và sản xuất (thực hiện sau khi ký kết hợp đồng)
- Bước 1 – Rà soát nội dung gốc:
Nhà thầu nhận file nội dung từ bên mời thầu, kiểm tra lỗi chính tả, tên cơ sở, đơn vị, số lượng các loại bảng…
- Bước 2 – Dựng file maket toàn bộ bảng: 
+ Nhà thầu dựng maket đầy đủ 100% toàn bộ các bảng (y hệt sản phẩm thật, dùng để duyệt nội dung, màu sắc, bố cục trước khi in hàng loạt) và gửi bên mời thầu duyệt.
+ Bên mời thầu kiểm tra, góp ý, nhà thầu chỉnh sửa đến khi đạt yêu cầu.
- Bước 3 – In mẫu thực tế: Sau khi duyệt maket, nhà thầu in 01 mẫu thực tế đúng kích thước, chất liệu, màu sắc để bên mời thầu nghiệm thu, góp ý hiệu chỉnh (nếu có) trước khi sản xuất hàng loạt.
- Bước 4 – Sản xuất hàng loạt: Sản xuất theo mẫu thực tế đã được duyệt, đảm bảo đồng nhất.
2. Ràng buộc về trách nhiệm và xử lý sai sót
- Nếu lỗi do nhà thầu (sai chính tả, sai tên cơ sở, sai màu, sai kích thước, chất liệu, chữ không phủ kín toàn bộ khung bảng… so với mẫu đã duyệt):
+ Nhà thầu phải in lại toàn bộ lô hàng sai, không tính thêm chi phí, hoàn thành trong vòng ≤ 07 ngày.
+ Nếu lỗi do bên mời thầu (cung cấp nội dung sai): Nhà thầu được tính chi phí in lại theo đơn giá hợp đồng, nhưng không tính phí thiết kế lại nếu quy cách không thay đổi.
- Trường hợp phát hiện lỗi sau nghiệm thu ≤ 30 ngày: Nhà thầu phải khắc phục hoặc in lại mà không tính chi phí, nếu chứng minh lỗi do nhà thầu.
3. Yêu cầu ghi nhãn, đóng gói, nghiệm thu và bàn giao:
a) Quy định ghi nhãn và phân loại sản phẩm khi giao hàng
- Sản phẩm phải được đóng gói, phân loại theo từng Đội Truyền tải điện/Văn phòng Công ty Truyền tải điện 4/Kho Vật tư, bên trong tách riêng theo từng cơ sở (Trạm biến áp, Trụ sở làm việc của mỗi cơ sở).
- Nhãn kiện hàng phải thể hiện rõ:
+ Tên Đội Truyền tải điện/Văn phòng Công ty Truyền tải điện 4/Kho Vật tư
+ Tên các cơ sở trực thuộc + Thành phần bảng của cơ sở (loại bảng và số lượng). 
+ Sắp xếp theo thứ tự Đội → cơ sở, đảm bảo khi mở kiện hàng có thể kiểm đếm và bàn giao nhanh chóng.
Ví dụ ghi nhãn:
- Đội Truyền tải điện Đồng Tháp – Trạm 500kV Mỹ Tho: 15 bảng (02 bảng Tiêu lệnh + 02 Nội quy Nhà điều hành, 10  Nội quy Nhà bay + 01 Bảng Nội quy Nhà bơm).
- Đội Truyền tải điện Đồng Tháp – Trụ sở làm việc Tổ QLVH đường dây Cai Lậy : 03 bảng (01 bảng Tiêu lệnh + 01 bảng Nội quy Trụ sở + 01 bảng Kho vật tư thiết bị)
b) Mỗi bảng được bọc chống trầy xước.
c) Nghiệm thu 100% hàng hóa đúng nội dung, quy cách, tiến độ
d) Vận chuyển tới địa điểm bên mời thầu yêu cầu, đảm bảo an toàn, không cong vênh.
4. Hình ảnh mẫu tham khảo
- Hình ảnh Bảng Nội quy PCCC và CNCH dưới đây chỉ mang tính chất minh họa, tham khảo bố cục. Lưu ý: Kích thước bảng chuẩn 80 cm x 120 cm; nội dung chữ thực tế do Chủ đầu tư cung cấp, số lượng chữ cần in sẽ nhiều hơn hình ảnh mẫu.
- Đối với Bảng Tiêu lệnh PCCC và CNCH cũng sẽ có bố cục tương tự, được thiết kế theo đúng kích thước chuẩn 80 cm x 50 cm và theo file thiết kế Chủ đầu tư cung cấp.
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